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Câu 1: (2,0 điểm)
Cho đoạn văn:
“…Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim,

bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền
kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội”.

(Ngữ văn 9, Tập 2, NXBGD )
a. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
b. Câu chủ đề của đoạn văn trên là câu nào?
c. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
d. Từ được in đậm trong câu “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan

trọng nhất.” là thành phần biệt lập gì ?
Câu 2: (3,0 điểm)

Cảm nhận của em về nhân vật bác Phi – líp trong văn bản Bố của Xi – mông của nhà văn Pháp Guy đơ
Mô – pa - xăng.Từ nhân vật bác Phi – líp suy nghĩ về lòng nhân ái của con người trong cuộc sống.
Câu 3: (5,0 điểm)

Phân tích đoạn đoạn thơ sau:
“Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.”

(Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy, Ngữ văn 9 – Tập I)

ĐÁP ÁN
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Câu 1: (2,0 điểm)
Chiết đến 0,25 điểm.
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (0,25 điểm), tác giả Vũ Khoan

(0,25 điểm).
b. Câu chủ đề là câu 1 (0,5 điểm).
c. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là phương thức lập luận (0,5 điểm).
d. Từ “có lẽ” là thành phần biệt lập tình thái (0,5 điểm).

Câu 2: (3,0 điểm)
a. Mở bài: (0,25 điểm)

Đi từ tác giả đến tác phẩm đến nhân vật.
b. Thân bài: (2,5 điểm)

* Cảm nhận về bác Phi Líp: (1,5 điểm)
Bác phi líp là người lao động bình thường, giản dị và có phẩm chất tâm hồn đẹp đẽ.
Ý 1: Cảm nhận về ngoại hình.
Ý 2: …Tâm hồn đẹp đẽ:
- Bác là người nhân hậu, vị tha, không thờ ơ trước nỗi đau của người khác.
- Bác là người rất cao thượng, bao dung.
* Suy nghĩ về lòng nhân ái của con người trong cuộc sống: (1,0 điểm)
- Học sinh hiểu được lòng nhân ái chính là biết yêu thương sẻ chia, quan tâm đến mọi người.
- Trong cuộc sống hiện nay có biết bao người có lòng nhân ái bao la. Đó là con cái yêu thương Cha mẹ,

ông bà, anh em ruột thịt yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bạn bè, bà con lối xóm khi tối lửa tắt đèn có nhau.
+ Yêu thương không chỉ bằng lời nói suông mà bằng những hành động cụ thể…..
- Biểu hiện cao nhất của lòng nhân ái là đức hy sinh.
+ Những chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước (chống Pháp và chống Mĩ)
+ Các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng trời vùng biển (liên hệ tới việc Trung Quốc hạ đặt giàn

khoan HD981)
- Lòng nhân ái chính là truyền thống của dân tộc ta.

c. Kết bài: (0,25 điểm)
Qua nhân vật bác Phi – líp, tác giả đã gửi đến chúng ta bức thông điệp…

Câu 3: (5,0 điểm)
a. Mở bài:

Giới thiệu đoạn thơ, nêu rõ vị trí của đoạn.Khái quát nội dung (có thể nêu ở thân bài). (0,25 điểm)
b. Thân Bài: (4,5 điểm)
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1. Luận điểm: (0,5 điểm)
Hai khổ thơ cuối ghi lại tình huống gặp lại vầng trăng và sự thức tỉnh, một bài học làm người.

2: Phân tích: (4,0 điểm)
Ý 1: Người lính (con người) gặp lại vầng trăng (người bạn cũ…) trong một tình huống thật bất ngờ

khó trốn chạy.....Trong khoảnh khắc ấy, người lính năm xưa bàng hoàng thức tỉnh. Bao kỉ niệm xưa ùa về….
Nghệ thuật: Từ láy (rưng rưng), điệp ngữ (như là) thể hiện sự rung động xao xuyến hướng về kỉ niệm

tốt đẹp, ân hận vì nhận ra lỗi lầm của mình.
Ý 2: Trăng (người bạn cũ, quá khứ) vẫn thủy chung mặc cho ai thay lòng đổi dạ. Trăng vẫn bao dung

độ lượng, không đòi hỏi đền đáp.
c. Kết bài: (0,25 điểm)

Khái quát ý nghĩa đoạn thơ:
Đoạn thơ có ý nghĩa triết lí sâu sắc, thức tỉnh những ai dễ dàng lãng quên quá khứ tốt đẹp. Cần biết

sống thủy chung, nghĩa tình.


